
 

* Lịch kiểm tra cuối kỳ 2 và ôn tập khối 6, 7, 8, 9: 
 

Ngày 

 

 

Buổi 

 

 

Khối lớp 

 

 (Thời gian làm 
bài KT cuối kỳ) 

9 8 7 6  

Thứ 
Năm 

(20/04/
2023) 

 

 

Sáng 

Cả khối 9 học 

- Tiết 1,2: Văn(7g15 - 
8g15) 

- Tiết 3,4:  Sử, 
CN(9g00’ -10g30’) 

 

Nghỉ Tin(45’) 

 

CN(45’) 

Sau KT học: 

Tiết 4: Văn(9g50’ đến 
10g30’) 

Lớp Hai buổi ra về lúc 
10g30) 

Bán trú ăn xong ra về lúc 
11g15’ 

 

Tin(45’) 

 

CN(45’) 

Sau KT học: 

Tiết 4: Văn(9g50’ đến 
10g30’) 

Lớp Hai buổi ra về lúc 
10g30) 

Bán trú ăn xong ra về lúc 
11g15’ 

 

7g30’- 8g15’ 

RC: 8g15’ – 
8g45’ 

9g00’- 9g45’ 

 

 

 

 

 

 Chiều 

Sử(45’) 

 

CN(45’) 

KT xong ra về 

 

 

 

Sử(45’) 

 

CN(45’) 

KT xong ra về 

 

Lớp BT nghỉ 

7/7, 7/8, 7/9 học  

- tiết 1,2: Văn(13g45’ đến 
14g45) 

- tiết 3: KHTN(15g30’ đến 
16g30’) 

 

 

Lớp BT nghỉ 

6/8, 6/9, 6/10 học  

- tiết 1,2: Văn(13g45’ đến 
14g45) 

- tiết 3: KHTN(15g30’ đến 
16g30’) 

 

 

14g00’- 14g45’ 

RC: 14g45’ – 
15g15’ 

15g30’- 16g15’ 
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Thứ 
Sáu 

(21/04/
2023) 

 

 

 

Sáng 

 
Nghỉ 

Cả khối 8 học 

-   tiết 1,2: Văn(7g15-
9g00) 

- tiết 3,4: GDCD,Anh  

Ngữ văn (90’)  

Sau KT học: 

- tiết 3,4: Anh(9g00-10g30) 

 (BT ăn xong ra về luc 
11g15). 

 

Ngữ văn (90’) 

Sau KT học: 

- tiết 3,4: Anh(9g00-10g30) 

 (BT ăn xong ra về luc 
11g15). 

 

7g30 – 9g00’ 

RC: 9g00 – 
9g30’ 

 

 

 

 Chiều 

Ngữ văn (90’) 

 

 

GDCD(45’) 

 

 

Ngữ văn (90’) 

 

 

GDCD(45’) 

 

 

Lớp BT nghỉ 

7/7, 7/8, 7/9 học  

- tiết 1,2: Toán(13g45’-
15g30’)  

- tiết 3: KHTN(16g-16g45) 

 

 

Lớp BT nghỉ 

6/8, 6/9, 6/10 học 

- tiết 1,2: Toán(13g45’-
15g30’)  

- tiết 3: KHTN(16g-16g45) 

 

  

14g00’-15g30 

RC: 15g30 – 
16g00 

16g15’- 17g00 

 

 

Thứ 
Hai 

(24/04/
2023) 

 

 

 

 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

Cả khối 9 học 

- tiết 1,2: Anh, 
Sinh(7g15’-8g15) 

- tiết 3,4: Lý, Hoá(9g00-
10g30) 

 

 

Nghỉ 

 

 

 

 

Tiếng Anh (60’) 

 

KHTN(60’) 

Lớp hai buổi KT xong ra 
về lúc 10g25 

(7/1,7/2,7/3 ăn xong ra về 
lúc 11g15) 

 

 

Tiếng Anh (60’) 

 

KHTN(60’) 

Lớp hai buổi KT xong ra 
về lúc 10g25 

6/1,6/2,6/3 ăn xong ra về 
lúc 11g15) 

7g30’-8g30 

RC: 8g30 – 9g15 

9g15’- 10g15 
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 Chiều 

Tiếng Anh (60’) 

 

 

Vật Lý(45’) 

KT xong ra về 

 

Tiếng Anh (60’) 

 

 

Vật Lý(45’) 

KT xong ra về 

 

7/1,7/2,7/3,7/7,7/8,7/9 nghỉ 

7/4,7/5,7/6 học 

- tiết 1,2: Toán(13g45-
15g00) 

- tiết 3: LSĐL(15g30-
16g30) 

6/1,6/2,6/3,6/8,6/9,6/10 
nghỉ 

6/4,6/5,6/6,6/7 học 

- tiết 1,2: Toán(13g45-
15g00) 

- tiết 3: LSĐL(15g30-
16g30) 

 

14g00’-15g00 

RC: 15g -15g30 

 

15g45’-16g30 

 

 

 

Thứ Ba 

(25/04/
2023 

Sáng 

Nghỉ 

 

 

Cả khối 8 học 

- tiết 1,2: Hoá, 
Sinh(7g15-9g00) 

-tiết 3,4: Toán (9g30-
10g30) 

Toán (90’) 

Sau KT học 

- tiết 3,4: LSĐL, GDCD 

(9g30-10g30) 

 

Toán (90’) 

Sau KT học 

- tiết 3,4: LSĐL, GDCD 

(9g30-10g30) 

 

 

7g30’-9g00’ 

 

 

 

 

 Chiều 

Sinh(45’) 

 

Hoá(45’) 

KT xong ra về 

 

Sinh(45’) 

 

Hoá(45’) 

KT xong ra về 

 

7/1,7/2,7/3 học 

- tiết 1,2: GDCD(13g45 đến 
14g45) 

- tiết 3,4: LSĐL(15g15 đến 
16g30) 

6/1,6/2,6/3 học 

-  tiết 1,2: GDCD(13g45 
đến 14g45) 

- tiết 3,4: LSĐL(15g15 đến 
16g30) 

14g00’-14g45 

RC: 14g45 – 
15g15 

15g30 – 16g15 
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Thứ 
Tư 

(26/04/
2023) 

Sáng 

Cả khối 9 học 

-tiết 1,2:Toán(7g15-
8g30) 

- tiết 3,4: Địa(9g-10g30) 

Lớp Hai buổi ra về lúc 
10g30 

 

 

Nghỉ 

 

 

 

 

 

 

LS-ĐL(60’) 

 

GDCD(45’) 

Sau KT về lớp. 

Lớp hai buổi ra về lúc 
10g30 

Bán trú ăn xong ra về lúc 
11g15 

LS-ĐL(60’) 

 

GDCD(45’) 

Sau KT về lớp. 

Lớp hai buổi ra về lúc 
10g30 

Bán trú ăn xong ra về lúc 
11g15 

7g30’- 8g30 

RC: 8g30 – 9g00 

9g15’- 10g00 

 

 

 

 

 

Chiều 

Toán(90’) 

 

Địa(45’) 

KT xong ra về 

 

Toán(90’) 

 

Địa(45’) 

KT xong ra về 

 

Nghỉ 

 
Nghỉ 

14g00’- 15g30 

RC: 15g30 – 
16g00 

16g15’- 17g00 

 
 Các môn năng khiếu(TD, MT, AN) kiểm tra từ 14/04/2023 đến 19/04/2023 tại lớp. 
 Môn Tin học khối 8,9 kiểm tra vào tiết 4 chiều thứ Tư(19/04/2023) 


